PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN MÔN ĐẠO ĐỨC

SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 
( Mỗi tuần 01 tiết – Cả năm học 35 tuần: 35 tiết )

	Chủ đề
	Tuần
	Tên bài
	Tiết

	1. Tự chăm sóc bản thân
	1
	Em giữ sạch đôi tay
	1 Tiết

	
	2
	Em giữ sạch răng miệng
	1 Tiết

	
	3
	Em tắm gội sạch sẽ
	1 Tiết

	
	4
	Em giữ trang phục gọn gàng sạch sẽ
	1 Tiết

	2. Yêu thương gia đình
	5
	Gia đình của em
	1 Tiết

	3. Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình
	6
	Lễ phép vâng lời ông bà,cha mẹ, anh chị
	1 Tiết

	
	7
	Quan tâm chăm sóc ông bà
	1 Tiết

	
	8
	Quan tâm chăm sóc cha mẹ
	1 Tiết

	
	9
	Chăm sóc , giúp đỡ em nhỏ
	1 Tiết

	
	10
	Thực hành kĩ năng giữa kì
	1 Tiết

	4. Thực hiện nội quy trường lớp
	11
	Đi học đúng giờ
	1 Tiết

	
	12
	Học bài và làm bài đầy đủ
	1 Tiết

	
	13
	Giữ trật tự trong trường lớp
	1 Tiết

	
	14
	Giữ gìn tài sản của trường lớp
	1 Tiết

	
	15
	Giữ gìn vệ sinh trường lớp
	1 Tiết

	5.  Sinh hoạt nề nếp
	16
	Gọn gàng ngăn nắp
	1 Tiết

	
	17
	Học tập sinh hoạt đúng giờ
	1 Tiết

	
	18
	Ôn tập-đánh giá
	1Tiết

	6. Tự giác làm việc của mình

	19
	Tự giác học tập
	1 Tiết

	
	20
	Tự giác tham gia các hoạt động của trường
	1 Tiết

	
	21
	Tự giác làm việc ở nhà
	1 Tiết

	7. Thật thà
	22
	Không nói dối
	1 Tiết

	
	23
	Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác
	1 Tiết

	
	24
	Nhặt được của rơi trả người đánh mất
	1 Tiết

	
	25
	Biết  nhận lỗi
	1 Tiết

	
	26
	Thực hành  kĩ năng giữa kì
	1 Tiết

	8. Phòng tránh tai nạn thương tích
	27
	Phòng tránh tai nạn giao thông
	1 Tiết

	
	28
	Phòng tránh đuối nước
	1 Tiết

	
	29
	Phòng tránh bỏng
	1 Tiết

	
	30
	Phòng tránh thương tích do bị ngã
	1 Tiết

	
	31
	Phòng tránh điện giật
	1 Tiết

	
	32
	Phòng tránh ngộ độc thực phẩm
	1 Tiết

	
	33
	Phòng tránh xâm hại
	1 Tiết

	
	34
	Ôn tập đánh giá
	1 Tiết

	
	35
	Ôn tập đánh giá
	1 Tiết


